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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA: Kinh tế
Bộ môn phụ trách: Kinh tế học



	


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kinh tế học vĩ mô 1 

Mã học phần: MAE 231
2. Tên Tiếng Anh: Macroeconomics;  



3. Số tín chỉ: 03   02 tín chỉ lý thuyết/ 01 tín chỉ thảo luận/6 tín chỉ tự học)

Phân bổ theo tiết:  15 tuần (36 tiết lý thuyết + 18 tiết thảo luận + 108 tiết tự học)
4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Không

Khác: Không
5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Bùi Nữ Hoàng Anh
	0979.899.037
	hoanganhkt@tueba.edu.vn
	

	2
	TS. Nguyễn Thị Lan Anh
	0917.505.366
	lananhkth@gmail.com
	

	3
	TS. Đỗ Thị Hòa Nhã
	0987.356.738
	dothihoanha@ tueba.edu.vn
	

	4
	ThS. Vũ Bạch Diệp
	0979.926.881
	vubachdiep.tn@ tueba.edu.vn 
	

	5
	ThS. Nguyễn Xuân Điệp
	0986.282.565
	nguyenxuandiep@gmail.com
	

	6
	ThS. Ma Thị Huyền Nga
	0917266992
	huyenngadhkt@gmail.com
	

	7
	ThS. Cao Phương Nga
	0989.767.615
	caophuongnga@yahoo.com
	

	8
	ThS. Nguyễn Thảo Nguyên
	0973.242.363
	thaonguyen363@gmail.com
	

	9
	ThS. Thăng T Hồng Nhung
	0983474583
	hongnhungktqd@gmail.com
	

	10
	ThS. Nguyễn Như Trang
	0915.208.226
	nhutrang226tueba@gmail.com
	

	11
	ThS. Nguyễn Thị Oanh
	0396575836
	oanhnguyen.tueba@gmail.com
	

	12
	TS. Nguyễn Thu Thuỷ
	0912866700
	thuthuytn1211@gmail.com
	


6. Mô tả học phần 

Kinh tế vĩ mô 1 là môn học cơ sở của lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý. Môn học nghiên cứu và xem xét nền kinh tế với tư cách là một tổng thể. Môn học giới thiệu những nguyên lý cơ bản của kinh tế học vĩ mô; sự vận hành của nền kinh tế một nước và sự can thiệp của Chính phủ mỗi quốc gia nhằm dạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ. Bằng phương pháp mô hình hóa, trừu tượng hóa khoa học, môn học sẽ giải thích mối quan hệ giữa các biến số vĩ mô cơ bản trong từng mô hình kinh tế từ đơn giản đến phức tạp, đồng thời nghiên cứu và phân tích trạng thái của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản như tổng cung, tổng cầu, thất nghiệp, lạm phát, tăng trưởng kinh tế... sẽ được đề cập và giải thích giúp người học có thể hiểu và vận dụng chúng trong phân tích thực tiễn kinh tế của mỗi quốc gia. 
7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế vĩ mô, các kiến thức về lý luận và thực tiễn trong các vấn đề tổng cung, tổng cầu, thu nhập quốc dân, tổng sản phẩm quốc dân, lạm phát, thất nghiệp, lãi suất, tỷ giá hối đoái… Các chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng thể hiện sự điều tiết vĩ mô của Chính phủ như chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách ngoại thương
	+ 1.1: CTĐT Kinh tế y tế;

+1.2: CTĐT Kinh tế đầu tư, CTĐT KTNN& PTNT;

+1.3: CTĐT Kinh tế phát triển;

+1.2: CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán
+1.3: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp;

+1.1: CTĐT CLC Quản trị du lịch và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; 

+1.1, 1.2: CTĐT Quản trị Marketing

+1.2: CTĐT thương mại quốc tế.

+1.2: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+1.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 1.1: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị DN; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh;
+ 2.2: Kinh doanh quốc tế
	3

	G2
	Hình thành và phát triển các kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế, người học sẽ lĩnh hội và nắm bắt được những nguyên lý cơ bản của kinh tế học vĩ mô liên quan đến hạch toán thu nhập quốc dân, các nhân tố quyết định sản lượng, lạm phát và thất nghiệp, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cũng như những nguyên lý ban đầu về các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ, đồng thời hiểu được sự vận hành của nền kinh tế với tư cách là một tổng thể.
	+ 2.1, 2.2: CTĐT Kinh tế đầu tư; CTĐT Kinh tế y tế;

+ 2.2, 2.5: CTĐT Kinh tế phát triển

+ 2.2: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp; CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán;

+ 2.2, 2.3: CTĐT KTNN & PTNT;

+ 2.2: CTĐT CLC Quản trị du lịch và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT Quản trị Marketing; CTĐT thương mại quốc tế; 

+ 2.5, 2.6: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 2.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 2.2: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị DN;

+ 2.2, 2.3: CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh;
+ 2.1, 2.4: Kinh doanh quốc tế
	3

	G3
	Đào tạo người học thực hiện được công việc một cách độc lập hoặc theo nhóm đồng thời luôn trung thực, chủ động, trong công việc.
	+ 3.1: CTĐT Kinh tế đầu tư; CTĐT Kinh tế phát triển;  CTĐT KTNN & PTNT; CTĐT Kinh tế y tế;

+ 3.1: CTĐT Kế toán kiểm toán, CTĐT Kế toán;

+ 3.1, 3.2: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp;

+ 3.1, 3.2: CTĐT CLC QTDL và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch;

+ 3.1, 3.2, 3.3: CTĐT Quản trị Marketing;  CTĐT thương mại quốc tế;

+ 3.1, 3.2: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 3.1, 3.2, 3.3: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 3.1, 3.2: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh;
+ 3.1, 3.2: Kinh doanh quốc tế
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Hiểu được các nội dung cơ bản của kinh tế vĩ mô, đánh giá tác động của các mục tiêu kinh tế vĩ mô đến sự vận hành của hệ thống kinh tế vĩ mô.
	+ 1.1: CTĐT Kinh tế đầu tư; CTĐT Kinh tế y tế;
+1.2: CTĐT Kinh tế đầu tư, CTĐT KTNN& PTNT;

+1.3: CTĐT Kinh tế phát triển;

+ 1.2: CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; 

+ 1.3: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp;

+ 1.1: CTĐT CLC Quản trị du lịch và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị Marketing

+ 1.2: CTĐT thương mại quốc tế.

+1.2: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 1.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 1.1: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; 
+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh; 
+ 1.2: Kinh doanh quốc tế
	2

	
	G1.2
	Hiểu được các biến số đo lường về sản lượng và mức giá
	+ 1.1: CTĐT Kinh tế đầu tư; CTĐT Kinh tế y tế;
+1.2: CTĐT Kinh tế đầu tư; CTĐT KTNN& PTNT;

+1.3: CTĐT Kinh tế phát triển;

+ 1.2: CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán

+ 1.3: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp;

+ 1.1: CTĐT CLC Quản trị du lịch và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị Marketing

+ 1.2: CTĐT thương mại quốc tế.

+1.2: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 1.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 1.1: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng;
+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh;
	3

	
	G1.3
	Giải thích được các cách thức đo lường tăng trưởng kinh tế, các yếu tố quyết định tới tăng trưởng kinh tế
	+ 1.1: CTĐT Kinh tế y tế;

+1.2: CTĐT Kinh tế đầu tư, CTĐT KTNN& PTNT;

+1.3: CTĐT Kinh tế phát triển;

+ 1.2: CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; 

+ 1.3: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp;

+ 1.1: CTĐT CLC Quản trị du lịch và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị Marketing

+ 1.2: CTĐT thương mại quốc tế.

+1.2: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 1.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 1.1: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị DN; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh; 
+ 1.2: Kinh doanh quốc tế
	3

	
	G1.4
	Giải thích được chức năng của hệ thống tài chính, giải thích được cơ chế hoạt động của thị trường vốn vay.
	+ 1.1: CTĐT Kinh tế y tế;

+1.2: CTĐT Kinh tế đầu tư, CTĐT KTNN& PTNT;

+1.3: CTĐT Kinh tế phát triển;

+ 1.2: CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; 
+ 1.3: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp;

+ 1.1: CTĐT CLC Quản trị du lịch và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị Marketing

+ 1.2: CTĐT thương mại quốc tế.

+1.2: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 1.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 1.1: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị DN; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh; 
+ 1.2: Kinh doanh quốc tế
	3

	
	G1.5
	Phân biệt được cách tiếp cận thu nhập - chi tiêu và cách tiếp cận mức giá - tiêu dùng, sự khác nhau giữa tổng cầu và tổng chi tiêu, giải thích được tác động các công cụ của chính sách tài khóa
	+ 1.1: CTĐT Kinh tế y tế;

+1.2: CTĐT Kinh tế đầu tư, CTĐT KTNN& PTNT;

+1.3: CTĐT Kinh tế phát triển;

+ 1.2: CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; 
+ 1.3: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp;

+ 1.1: CTĐT CLC Quản trị du lịch và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị Marketing

+ 1.2: CTĐT thương mại quốc tế.

+1.2: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 1.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 1.1: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị DN; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh;
+ 1.2: Kinh doanh quốc tế
	3

	
	G1.6
	Phân biệt được ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương, phân loại được các tài sản tài chính
	+ 1.2: CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; 

+ 1.3: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp;

+ 1.1: CTĐT Kinh tế y tế;

+ 1.2: CTĐT Kinh tế đầu tư, CTĐT KTNN& PTNT;

+1.3: CTĐT Kinh tế phát triển;

+ 1.1: CTĐT CLC Quản trị du lịch và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị Marketing

+ 1.2: CTĐT thương mại quốc tế.

+1.2: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 1.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 1.1: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị DN; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh;

+ 1.2: Kinh doanh quốc tế
	3

	
	G1.7
	Giải thích được các loại thất nghiệp, phân loại được các kiểu lạm phát
	+ 1.2: CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; 
+ 1.3: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp;

+ 1.1: CTĐT Kinh tế y tế;

+ 1.2: CTĐT Kinh tế đầu tư, CTĐT KTNN& PTNT;

+1.3: CTĐT Kinh tế phát triển;

+ 1.1: CTĐT CLC Quản trị du lịch và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị Marketing

+ 1.2: CTĐT thương mại quốc tế.

+1.2: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 1.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 1.1: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị DN; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh;
+ 1.2: Kinh doanh quốc tế
	3

	
	G1.8
	Giải thích được các loại tài khoản của cán cân thanh toán quốc tế, phân biệt được tỷ giá hối đoái danh nghĩa và TGHĐ thực tế
	+ 1.2: CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; 
+ 1.3: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp;

+ 1.1: CTĐT Kinh tế y tế;

+ 1.2: CTĐT Kinh tế đầu tư, CTĐT KTNN& PTNT;

+1.3: CTĐT Kinh tế phát triển;

+ 1.1: CTĐT CLC Quản trị du lịch và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị Marketing

+ 1.2: CTĐT thương mại quốc tế.

+1.2: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 1.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 1.1: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị DN; 

+ 1.1, 1.2: CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh;

 + 1.2: Kinh doanh quốc tế
	3

	G2
	G2.1
	Thu thập và phân tích các thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô
	+ 2.1: CTĐT Kinh tế y tế;

+ 2.2: CTĐT KTNN & PTNT; CTĐT Kinh tế đầu tư;

+ 2.5: CTĐT Kinh tế phát triển

+ 2.2: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp; CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán;

+ 2.2: CTĐT CLC QTDL và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT Quản trị Marketing; CTĐT thương mại quốc tế; 

+ 2.5: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 2.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 2.2: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh;
+ 1.2: Kinh doanh quốc tế
	3

	
	G2.2
	Khám phá tri thức, giải quyết các vấn đề, dự đoán chiều hướng phát triển và đề xuất được các giải pháp khả thi.
	+ 2.1: CTĐT Kinh tế y tế;

+ 2.2: CTĐT KTNN & PTNT; CTĐT Kinh tế đầu tư;

+ 2.5: CTĐT Kinh tế phát triển

+ 2.2: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp; CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán;

+ 2.2: CTĐT CLC QTDL và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT Quản trị Marketing; CTĐT thương mại quốc tế; 

+ 2.5: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 2.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 2.2: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh;
+ 1.2: Kinh doanh quốc tế
	3

	
	G2.3
	Phân tích được các chính sách kinh tế vĩ mô trong thực tiễn nền kinh tế Việt Nam
	+ 2.1: CTĐT Kinh tế y tế;

+ 2.2: CTĐT KTNN & PTNT; CTĐT Kinh tế đầu tư;

+ 2.5: CTĐT Kinh tế phát triển

+ 2.2: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp; CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán;

+ 2.2: CTĐT CLC QTDL và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT Quản trị Marketing; CTĐT thương mại quốc tế; 

+ 2.5: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 2.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 2.2: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh;
+ 1.2: Kinh doanh quốc tế
	3

	
	G2.4
	Ứng dụng công thức để được tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia theo số liệu đã có
	+ 2.1: CTĐT Kinh tế y tế;

+ 2.2: CTĐT KTNN & PTNT; CTĐT Kinh tế đầu tư;

+ 2.5: CTĐT Kinh tế phát triển

+ 2.2: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp; CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán;

+ 2.2: CTĐT CLC QTDL và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT Quản trị Marketing; CTĐT thương mại quốc tế; 

+ 2.5: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 2.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 2.2: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh;
+ 2.2: Kinh doanh quốc tế
	3

	
	G2.5
	Xác định được các định chế tài chính hiện có tại Việt Nam, lấy được ví dụ về các chính sách có tác động tới tiết kiệm và đầu tư của nền kinh tế
	+ 2.1: CTĐT Kinh tế y tế;

+ 2.2: CTĐT KTNN & PTNT; CTĐT Kinh tế đầu tư;

+ 2.5: CTĐT Kinh tế phát triển

+ 2.2: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp; CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán;

+ 2.2: CTĐT CLC QTDL và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT Quản trị Marketing; CTĐT thương mại quốc tế; 

+ 2.5: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT CLC tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 2.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 2.2: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh;
+KT2: Kinh doanh quốc tế
	3

	G3
	G3.1
	Thực hiện được công việc độc lập hoặc theo nhóm 
	+ 3.1: CTĐT Kinh tế đầu tư; CTĐT Kinh tế phát triển; CTĐT KTNN & PTNT; CTĐT Kinh tế y tế;

+ 3.1: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp; CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán;

+ 3.1: CTĐT CLC QTDL và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch;

+ 3.1, 3.2: CTĐT Quản trị Marketing; CTĐT thương mại quốc tế;

+ 3.1: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 3.1, 3.3: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 3.1: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh; 
+ 3.4: Kinh doanh quốc tế
	3

	
	G3.2
	Trung thực, chủ động trong công việc.
	+ 3.1: CTĐT Kinh tế đầu tư; CTĐT Kinh tế phát triển; CTĐT KTNN & PTNT; CTĐT Kinh tế y tế;

+ 3.1: CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán;

+ 3.2: CTĐT CLC Kế toán tổng hợp;

+ 3.2: CTĐT CLC QTDL và khách sạn; CTĐT QTKD khách sạn và du lịch; CTĐT đặc thù QTKD khách sạn và du lịch;

+ 3.3: CTĐT Quản trị Marketing; CTĐT TMQT;

+ 3.2: CTĐT phân tích đầu tư tài chính; CTĐT tài chính doanh nghiệp; CTĐT tài chính ngân hàng; CTĐT ngân hàng;

+ 3.2: CTĐT Quản lý công; CTĐT Quản lý kinh tế;

+ 3.2: CTĐT Logistics và QL chuỗi cung ứng; CTĐT Quản trị kinh doanh; CTĐT CLC Quản trị kinh doanh;
+ 3.1, 3.2: Kinh doanh quốc tế
	3


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận.

  -  Hoàn thành các bài tập được giao.

  - Nghiên cứu tài liệu học tập.

9.2. Phần thực hành, tiểu luận (nếu có)
- Hoàn thành các bài tiểu luận theo yêu cầu.

9.3. Phần khác (nếu có): (Ví dụ như tham quan thực tế)
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

[1]. Nguyễn Văn Công (2012), Giáo trình kinh tế học, tập II, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

- Tài liệu tham khảo:

[2]. Nguyễn Văn Công, (2012), Giáo trình Nguyên lý kinh tế vĩ mô, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.

[3]. Nguyễn Văn Công (2011), Bài tập Nguyên lý Kinh tế Vĩ mô, NXB Lao động

[4]. Nguyễn Văn Dần (2013), Kinh tế học vĩ mô, NXB Tài chính

[5]. Nguyễn Văn Ngọc (2007), Bài giảng kinh tế học vĩ mô, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân,  Hà Nội.

[6]. Nguyễn Văn Ngọc, (2005), Nguyên lý kinh tế vĩ mô, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội.

[7]. N. Gregory Mankiw (2002), Kinh tế vĩ mô, NXB Thống kê, Hà Nội
11. Nội dụng giảng dạy chi tiết

	Tiết 
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)
	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)
	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1,2,3
	Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô
1.1 Khái quát về kinh tế học vĩ mô
1.2. Các nội dung cơ bản trong kinh tế vĩ mô

1.3. Hệ thống kinh tế vĩ mô
	G1.1; 
G3.1; 
G3.2
	2
3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint
	Kiểm tra quá trình
Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

	4,5,6
	Chương 2: Đo lường sản lượng và mức giá

2.1. Tổng sản phẩm trong nước GDP
	G1.2; 
G3.1; 
G3.2
	3

3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint
	Kiểm tra quá trình
Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

	7,8,
	Chương 2: Đo lường sản lượng và mức giá

2.2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
	G1.1; 
G1.2;
 G2.1; 
G2.2; 
G3.1; 
G3.2
	2
3

3

3

3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint
	Kiểm tra quá trình
Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

Kiểm tra bài tập ngắn

	9
	Kiểm tra thường xuyên (bài số 1)
	G1.1; 
G1.2;
 G2.1; 
G2.2; 
G3.1; 
G3.2
	2

3

3

3

3

3
	Bài tập
	Kiểm tra bài tập tại lớp (trắc nghiệm & tự luận)

	10,11,12,13
	Chương 3: Tăng trưởng kinh tế

3.1. Khái quát về tăng trưởng kinh tế

3.2.Các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế
	G1.3; 
G3.1; 
G3.2
G2.4
	3
3

3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint
	Kiểm tra quá trình
Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

	14
	Chương 3: Tăng trưởng kinh tế

3.3. Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế

3.4. Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
	G1.2, 
G1.3; 
G2.1; 
G2.2; 
G3.1; 
G3.2
G2.4

G2.3
	3
3

3

3

3

3

3

3
	Thuyết giảng;


	Kiểm tra viết 

Trắc nghiệm

	15, 16
	Thảo luận nhóm chuyên đề 1
	G1.2, 
G1.3; 
G2.1; 
G2.2; 
G3.1; 
G3.2
G2.4

G2.3
	3
3

3

3

3

3

3

3
	Thảo luận nhóm


	Thuyết trình nhóm



	17,18
	Chương 4: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính

4.1.Hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường

4.2. Thị trường vốn vay
	G1.4; 
G3.1; 
G3.2
G2.5
	3
3

3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint
	Kiểm tra quá trình
Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

	19,20
	Chương 4: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính

4.3. Tác động của chính sách đối với tiết kiệm và đầu tư

4.3.1. Tác động của chính sách khuyến khích tiết kiệm

4.3.2. Tác động của chính sách khuyến khích đầu tư

4.3.3. Tác động của chính sách tài khoá 
	G1.4, 
G1.3; 
G2.1; 
G2.2; 
G2.4;

G2.5;
G3.1; 
G3.2

	3
3

3

3

3

3

3

3
	Thuyết giảng 
	Kiểm tra viết 

Trắc nghiệm

	21,22
	Thảo luận nhóm chuyên đề 2
	G1.4, 
G1.3; 
G2.1; 
G2.2; 
G3.1; 
G3.2
G2.4

G2.5
	3
3

3

3

3

3

3

3
	Thảo luận nhóm
	Thuyết trình nhóm

	23, 24, 
	Chương 5: Tổng cầu và tổng cung

5.1. Tổng cầu của nền kinh tế

5.2. Tổng cung của nền kinh tế

5.3. Cân bằng và trạng thái của nền kinh tế

5.4. Các biến động kinh tế ngắn hạn
	G1.5; 
G1.4; 
G2.1; 

G2.2;

G3.1; 
G3.2
	3
3

3

3

3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint
	Kiểm tra quá trình
Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

	25
	Kiểm tra giữa kỳ
	G1.1

G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4
G2.5

G3.1

G3.2
	2

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3
	Kiểm tra giữa kỳ
	Bài kiểm tra tự luận.

	26, 27 ,28
	Chương 6: Tổng cầu và chính sách tài khóa

6.1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng

6.1.1. Các giả định nghiên cứu

6.1.2. Cách tiếp cận thu nhập - chi tiêu
	G1.1;

G1.5; 
G1.2; 
G1.4;
G2.1; 

G3.1;

G3.2
	2
3

3

3

3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint
	Kiểm tra quá trình
Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

	29, 30, 
	Chương 6: Tổng cầu và chính sách tài khóa

6.1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng

6.1.3. Tổng chi tiêu và sản lượng cân bằng
	G1.1;

G1.2; 
G1.4;
G1.5; 
G2.1;

G3.1; 
G3.2
	2
3

3

3

3

3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint
	Kiểm tra quá trình
Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

	31
	Kiểm tra thường xuyên (bài số 2)
	G1.3;

G1.4;

G1.5; 
G2.1;

G2.2;

G2.5;

G3.1; 
G3.2
	3
3

3

3

3

3

3

3
	Bài tập
	Kiểm tra bài tập tại lớp (trắc nghiệm & tự luận)

	32
	Chương 6: Tổng cầu và chính sách tài khóa

6.2. Chính sách tài khóa
	G1.5; 
G3.1; 
G3.2
G2.3
	3
3

3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint

	Kiểm tra quá trình
Câu hỏi trắc nghiệm và 

tự luận

	33, 34
	Thảo luận nhóm chuyên đề 3
	G1.5; 
G3.1; 
G3.2
G2.3
	3
3

3

3
	Thảo luận nhóm


	Thuyết trình nhóm



	34,35,36
	Chương 7: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

7.1. Khái quát về tiền tệ

7.2. Hệ thống ngân hàng và cung tiền
	G1.1, 
G1.6; 
G2.1; 
G2.2; 
G3.1; 
G3.2
	2

3

3

3

3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint
	Kiểm tra quá trình
Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

	37, 38, 
	Chương 7: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

7.3. Lý thuyết ưa thích thanh khoản
	G1.1, 
G1.6; 
G1.4; 
G3.1; 
G3.2
	2

3

3

3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint
	Kiểm tra quá trình
Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

	39, 40, 41
	Chương 7: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

7.4. Chính sách tiền tệ
	G1.1, 
G1.6; 
G2.1; 
G2.2; 
G3.1; 
G3.2
G2.3
	2

3

3

3

3

3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint 
	Kiểm tra quá trình


	43, 44, 45
	Chương 8: Thất nghiệp và lạm phát

8.1. Thất nghiệp
	G1.1; 
G1.7; 
G1.3;
 G1.4
	2

3

3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint
	Kiểm tra quá trình
Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

	46, 47, 
	Chương 8: Thất nghiệp và lạm phát

8.2. Lạm phát 

8.3. Mối quan hệ giữa lạm phát - thất nghiệp và thất nghiệp –tăng trưởng kinh tế
	G1.7; 
G3.1; 
G3.2
	3
3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint
	Kiểm tra quá trình
Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

	48
	Kiểm tra thường xuyên (bài số 3)
	G1.1;

G1.4;

G1.6;

G1.7; 
G2.1

G2.2;

G3.1; 
G3.2
	2

3
3

3

3

3

3

3
	Bài tập
	Kiểm tra bài tập tại lớp (trắc nghiệm & tự luận)

	49, 50, 51
	Chương 9: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

9.1. Cán cân thanh toán quốc tế

	G1.8; 
G3.1; 
G3.2
	3
3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint
	Kiểm tra quá trình
Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

	52, 53, 54
	Chương 9: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

9.2. Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái
	G1.8; 
G2.1; 
G2.2; 
G3.1; 
G3.2
	3
3

3

3

3
	Thuyết giảng
Trình chiếu powerpoint Thảo luận nhóm
	Kiểm tra quá trình
Thuyết trình nhóm


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% 

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:

	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ %

	Điểm danh, đánh giá trực tiếp
	Tần suất đi học, ý thức học tập trên lớp, mức độ tham gia vào bài giảng
	Từ tiết 1 - 54
	
	
	
	10

	Thảo luận nhóm
	Làm việc nhóm
Chuyên đề 1


	Tiết 15,16

	G1.1, G1.4; G2.1; G2.2; G3.1; G3.2
	2

3

3

3

3

3
	Thuyết trình nhóm
	10

	
	Làm việc nhóm
Chuyên đề 2
	Tiết

21,22,


	G1.4, 
G1.3; 
G2.1; 
G2.2; 
G3.1; 
G3.2
G2.4

G2.5
	3
3

3

3

3

3

3

3
	Thuyết trình nhóm
	

	
	Làm việc nhóm
Chuyên đề 3
	Tiết

33,34
	G1.5; 
G3.1; 
G3.2
G2.3
	3
3

3

3
	Thuyết trình nhóm
	

	Bài tập kiểm tra định kỳ
	Kiểm  tra  thường xuyên (Bài số 1)

	Tiết 9


	G1.1; 
G1.2;
 G2.1; 
G2.2; 
G3.1; 
G3.2
	2

3

3

3

3

3
	Bài tập kiểm tra trên lớp
	10

	Bài tập kiểm tra định kỳ
	Kiểm  tra  thường xuyên (Bài số 2)

	Tiết 31

	G1.3;

G1.4;

G1.5; 
G2.1;

G2.2;

G2.5;

G3.1; 
G3.2
	3
3

3

3

3

3

3

3
	Bài tập kiểm tra trên lớp
	

	Bài tập kiểm tra định kỳ
	Kiểm  tra  thường xuyên (Bài số 3)

	Tiết 48

	G1.1;

G1.4;

G1.6;

G1.7; 
G2.1

G2.2;

G3.1; 
G3.2
	2

3
3

3

3

3

3

3
	Bài tập kiểm tra trên lớp
	

	Tự luận, bài tập, trắc nghiệm
	Kiểm tra giữa kỹ
	Tiết 25


	G1.1

G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4
G2.5

G3.1

G3.2
	2

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3
	Kiểm tra viết
	20

	Tự luận, bài tập, trắc nghiệm
	Thi cuối kỳ:

- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học. 

- Thời  gian  làm bài 90 phút. (Không được sử dụng tài liệu).
	Cuối học kỳ
	G1.1; G1.2; G1.3; 

G1.4, G1.5, G1.6, G1.7, G1.4;
G3.2
	2

3

3

3

3

3

3

3

3
	Kiểm tra viết
	50


* Ghi chú: đối với mỗi nội dung đánh giá, cần lựa chọn một trong các hình thức, phương pháp đánh giá, theo gợi ý sau:

- Hình thức đánh giá:  Bài tập cá nhân, thảo luận nhóm, bài tập lớn, tiểu luận,… 

- Phương pháp đánh giá: Kiểm tra viết, KT trắc nghiệm, thuyết trình nhóm, bài tập nhỏ trên lớp, báo cáo tiểu luận,...

12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

	CĐR 

học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	Tự luận
	Bài tập
	Thảo luận nhóm
	Tiểu luận
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	G1.2
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	G1.3
	X
	X
	X
	X
	
	X

	G1.4
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	G1.5
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	G1.6
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	G1.7
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	G1.8
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	G2.1
	
	
	X
	X
	
	

	G2.2
	
	
	X
	X
	
	

	G2.3
	
	
	X
	X
	
	

	G2.4
	
	
	X
	X
	
	

	G2.5
	
	
	X
	X
	
	

	G3.1
	X
	X
	X
	X
	
	

	G3.2
	X
	X
	X
	X
	X
	X


13. Các yêu cầu đối với người học
·  Sinh viên phải đến lớp đúng giờ, đảm bảo thời gian học trên lớp, có thái độ nghiêm túc và chủ động, tích cực trong học tập, nghiên cứu.

· Kiểm tra định kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ: Sinh viên vắng mặt không có lý do thì sẽ bị điểm 0 (ngoại trừ trường hợp vắng thi theo quy chế đào tạo của Nhà trường sẽ được sếp thi bù với lớp học phần khác hoặc do giảng viên bộ môn sắp xếp).

· Thực hiện các hoạt động khác theo yêu cầu của giảng viên.

- Đối với các bài tiểu luận nhóm phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 điểm thường xuyên.

14. Ngày phê duyệt lần đầu: 12/03/2020
15. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

	Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Thị Lan Anh
	Nhóm biên soạn

     ThS.Vũ Bạch Diệp


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày 20 tháng 6    năm 2020.

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:


	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày 12 tháng 3    năm 2021.

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:
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